
STT Họ tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 Bùi Minh Anh 05/10/2012 7A9

2 Trịnh Sơn Tuấn Anh 19/01/2012 7A9

3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11/09/2012 7A9

4 Cao Bùi Thụy Băng 08/11/2012 7A9

5 Han Dae Chan 04/11/2011 7A9

6 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 08/01/2012 7A9

7 Lưu Thùy Dung 10/12/2012 7A9

8 Hoàng Nguyễn Thành Duy 06/08/2012 7A9

9 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang 01/06/2012 7A9

10 Nguyễn Trí Hào 10/11/2012 7A9

11 Huỳnh Mạnh Hiếu 01/04/2012 7A9

12 Lê Lý Huy Hoàng 02/11/2012 7A9

13 Cao Hữu Hưng 19/08/2012 7A9

14 Võ Nguyễn Tuấn Kiệt 06/03/2012 7A9

15 Nguyễn Phúc Khang 06/02/2012 7A9

16 Dương Minh Khôi 11/04/2012 7A9

17 Nguyễn Khánh Linh 18/12/2012 7A9

18 Nguyễn Quí Long 07/04/2012 7A9

19 Đinh Lê Ngọc Min 07/06/2012 7A9

20 Bùi Khải Minh 24/06/2012 7A9

21 Nguyễn Huỳnh Hồng Ngọc 24/06/2012 7A9

22 Nguyễn Triệu Như Ngọc 22/06/2012 7A9

23 Nguyễn Thị Yến Nhi 21/12/2012 7A9

24 Đặng Gia Phú 08/03/2012 7A9

25 Trần Trọng Phú 08/06/2012 7A9

26 Trương Lan Phương 03/07/2012 7A9

27 Lê Hoàng Ngọc Tiên 05/04/2012 7A9

28 Nguyễn Thanh Tuấn 14/03/2012 7A9

29 Trần Danh Ngọc Thanh 01/10/2012 7A9

30 Nguyễn Ái Thành 06/10/2012 7A9 Chuyển 7A2 qua 7A9

31 Đinh Nguyễn Hoàng Thông 04/09/2012 7A9

32 Nguyễn Thanh Trà 27/11/2012 7A9

33 Lê Khánh Vân 23/02/2012 7A9

34 Trần Lưu Thảo Vy 30/09/2012 7A9

35 Huỳnh Ngọc Hương Vy 24/08/2012 7A9

36 Trịnh Gia Kiệt 09/03/2012 7A9 Thi lại lên lớp - 7A9
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